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	- Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ.
- Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính
- Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ).
- Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ).
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND) của tỉnh Đắk Lắk (cũ).
- Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ).
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về các nội dung sau:
1. Chính sách tiền lương, chế độ dinh dưỡng, chế độ đặc thù đối với thành viên đội thể thao; 
2. Mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao; 
3. Quy định mức chi cụ thể tổ chức các giải thi đấu thể thao do tỉnh Đắk Lắk tổ chức
	1. Phạm vi điều chỉnh 
 Thực hiện theo phạm vi điều chỉnh tại Điều 1, Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 1, Thông tư số 117/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính;  Điều 1, Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ). Điều 1, Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ). Điều 1, Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND) của tỉnh Đắk Lắk (cũ). Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ).
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	- Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ 
- Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính.
- Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ).
- Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ).
- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND) của tỉnh Đắk Lắk (cũ).
- Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ)..
	Điều 2: Đối tượng áp dụng
1. Thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu gồm:
a) Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp xã đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
b) Huấn luyện viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
c) Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp xã đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
d) Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh; đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp xã không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
đ) Nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp tỉnh hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
2. Cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế làm việc hoặc tập luyện, thi đấu thường xuyên trước khi được triệu tập tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là cơ quan quản lý).
3. Cơ quan, tổ chức trực tiếp sử dụng huấn luyện viên, vận động viên, nhân viên y tế sau khi được triệu tập tập huấn, thi đấu (sau đây gọi là cơ quan sử dụng).
Cơ quan quản lý có thể là cơ quan sử dụng.
4. Các huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu và đạt thành tích tại các giải thể thao quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh, cấp xã.
5. Đối tượng thuộc chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.
a) Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban Đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao;
b) Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải đấu;
c) Trọng tài, giám sát điều hành, trợ lý các giải thi đấu; thư ký trọng tài, điều phối viên môn bóng đá, futsal;
d) Vận động viên, huấn luyện viên;
đ) Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ;
e) Công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu.
g) Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.
	2. Đối tượng áp dụng 
Thực hiện theo đối tượng áp dụng tại Điều 2 Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 2 Thông tư số 117/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính; Điểm e, khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 23/2022/NQ-HĐND Phú Yên (cũ) điều chỉnh đối tượng cấp huyện (cũ) thành cấp xã, lý do điều chỉnh do thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, đối tượng ở cấp huyện không còn.
Tại điểm d khoản 1 Điều 2 NĐ 349/2025/NĐ-CP: Nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) đội tuyển, đội tuyển trẻ cấp tỉnh hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Nội dung này bổ sung đối tượng cấp tỉnh vì các đội tuyển cấp tỉnh hiện có các đội ngũ nhân viên y tế phục vụ các giải đấu như bóng đá, bóng chuyền, ....
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	1. Tại Điều 3, Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ), quy định, nội dung và mức chi để thực hiện các chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn và thi đấu
- Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung, tập huấn: đội tuyển cấp huyện: 160.000 đồng/người/ngày.
- Mức chi chế độ dinh dưỡng trong thời gian tập trung thi đấu: đội tuyển cấp huyện: 220.000 đồng/người/ngày.
2. Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ 
Tại Điều 4: Tiền lương tập trung, tập huấn:
 - Huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 430.000 đồng/người/ngày.
- Huấn luyện viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 360.000 đồng/người/ngày.
- Vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 360.000 đồng/người/ngày.
- Vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 150.000 đồng/người/ngày.
- Vận động viên đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung tương: 110.000 đồng/người/ngày.
- Nghị định số 349/2025/NĐ-CP
Tại điểm c, điểm d, đ Điều 5: Chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
- Đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 300.000 đồng/người/ngày.
- Đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 250.000 đồng/người/ngày.
- Đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 190.000 đồng/người/ngày
	Điều 3: Tiền lương và chế độ dinh dưỡng  đối với thành viên đội thể thao cấp xã trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn, thi đấu.
1. Đối tượng quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 2 Quy định này được hưởng tiền lương như sau:
a) Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả.
b) Được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với tiền lương quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập, thi đấu chia cho 26 ngày.
2. Đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quy định này được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu như sau:
a) Huấn luyện viên đội tuyển cấp xã: 300.000 đồng/người/ngày.
b) Huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày.
3. Đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 quy định này được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu như sau:
a) Vận động viên đội tuyển cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày.
b) Vận động viên đội tuyển trẻ cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày.
4. Thành viên đội thể thao trong thời gian gian tập trung tâp huấn trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:
a) Đội tuyển cấp xã: 210.000 đồng/người/ngày.
b) Đội tuyển trẻ cấp xã: 175.000 đồng/người/ngày.

	Điều 3:
Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ:
1. Tại Điều 3: Tiền lương tập trung, tập huấn của huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 430.000 đồng/người/ngày. Như vậy đơn vị đề xuất mức tiền lương cho huấn luyện viên đội tuyển cấp xã: 300.000 đồng/người/ngày (tương đương 70% của đội tuyển cấp tỉnh). Tương tự như vậy, mức lương của huấn luyện viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 360.000 đồng/người/ngày, đơn vị đề xuất huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày (tương đương 70% của đội tuyển trẻ cấp tỉnh).
Đối với vận động viên đội tuyển cấp xã: 250.000 đồng/người/ngày (tương tự bằng 70% của đội tuyển cấp tỉnh), vận động viên đội trẻ cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày (tương đương bằng 70% của đội tuyển trẻ cấp tỉnh).
Đối với huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện:
a) Được hưởng nguyên tiền lương đang hưởng (bao gồm mức lương, phụ cấp lương nếu có) do cơ quan quản lý chi trả;
b) Được hưởng khoản tiền bù chênh lệch trong trường hợp tiền lương quy định tại điểm a khoản 1 Điều này (tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường trong tháng) thấp hơn so với tiền lương quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.
Tiền lương tính bình quân theo số ngày làm việc bình thường được xác định bằng tiền lương của tháng trước liền kề trước khi huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập, thi đấu chia cho 26 ngày.
4. Đối với chế độ dinh dưỡng thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại Điều 3 của dự thảo. Sở đề xuất:
- Đội tuyển cấp xã: 210.000 đồng/người/ngày. (tương đương 70% của mức chi cho đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
- Đội tuyển trẻ cấp xã: 175.000 đồng/người/ngày.( tương đương 70% của mức chi cho đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
Mức chi cho chế độ dinh dưỡng này là phù hợp so với thực tế hiện nay và tương đương với mức chi theo chế độ dinh dưỡng tại Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022  của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ). Mức chi dinh dưỡng của huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp huyện là 220.000 đồng/người/ngày (giảm 10.000 đồng/ngày). Mức chi dinh dưỡng cho Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển trẻ cấp huyện là 160.000 đồng/người/ngày (tăng 15.000 đồng/ngày).
Mức đề xuất như vậy là hợp lý.
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	- Nghị định số 349/2025/NĐ-CP 
1. Chế độ tiền lương tại Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP
- Huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 430.000 đồng/người/ngày.
- Huấn luyện viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 360.000 đồng/người/ngày.
- Vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 360.000 đồng/người/ngày.
- Vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 150.000 đồng/người/ngày.
2. Chế độ dinh dưỡng tại Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP
- Đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 300.000 đồng/người/ngày.
- Đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 250.000 đồng/người/ngày.
- Đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 190.000 đồng/người/ngày.
	Điều 4. Tiền lương và chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao cấp tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn, thi đấu
1. Chế độ tiền lương
a) Đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
b) Đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo ngày thực tế tập trung tâp huấn, thi đấu thực hiện bằng quy định tại điểm đ, e, g khoản 2 điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
c) Đối với nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) phục vụ đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
d) Các đối tượng quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này được hưởng tiền lương làm thêm giờ cho những ngày thực tế tập trung tập huấn, thi đấu vượt quá 26 ngày trong tháng. Khoản tiền lương làm thêm giờ được xác định bằng mức tiền trả theo ngày quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều này nhân với mức tương ứng quy định tại khoản 1 Điều 98 Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14.
2. Chế độ dinh dưỡng
a) Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trong nước theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
b) Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế độ dinh dưỡng hằng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.
c) Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại các khoản 2, 4, 5, 6, 7 Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 26/2018/QH14 được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định tại các điểm b, c, d khoản 3 Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
d) Trong thời gian tập huấn trong nước, trường hợp di chuyển đến các địa điểm khác địa điểm tập trung tập huấn để thực hiện nghĩa vụ, thành viên đội thể thao được áp dụng hưởng chế độ nghỉ, đi lại theo Nghị quyết số Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 30/10/2025, quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
	1. Đối với chế độ tiền lương thực hiện bằng mức chi tại Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP không thay đổi về mức chi và đối tượng.
- Tại điểm c khoản 2 Điều 6: Tiền lương đối với nhân viên y tế (bác sỹ, kỹ thuật y) đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hưởng tiền lương theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP. Nội dung này Sở đề xuất áp dụng cho cấp tỉnh vì thành viên các đội tuyển tỉnh đều có bác sỹ hoặc kỹ thuật y đi cùng đội tuyển, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (như các môn bóng đá, bóng chuyền, các môn võ…)
2. Chế độ dinh dưỡng
Thực hiện bằng mức như Điều 5 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
- Tại điểm d khoản 2 Điều 4: Trong thời gian tập huấn trong nước, trường hợp di chuyển đến các địa điểm khác địa điểm tập trung tập huấn để thực hiện nghĩa vụ, thành viên đội thể thao được áp dụng hưởng chế độ nghỉ, đi lại theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND ngày 30/10/2025, quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Nội dung này thực hiện theo quy định hiện hành.


	6
	Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND) của tỉnh Đắk Lắk (cũ).
- Điểm c, khoản 1, Điều 3 Nghị quyết 05/2021 quy định, ngoài các chế độ trong thời gian tập trung tập luyện, tận huấn và thi đấu theo quy định hiện hành, vận động viên, huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện cho VĐV đạt huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc được hỗ trợ thêm hàng tháng trong vòng 12 tháng, cụ thể:
ĐVT: Triệu đồng
	Đối tượng
	Thành tích/mức hộ trợ/tháng

	
	HCV
	HCB
	HCĐ

	HLV trực tiếp huấn luyện VĐV đạt thành tích
	1.25
	1.0
	0.75

	VĐV đạt thành tích
	1.5
	1.2
	0.8



- Điểm d, Điều 3 Nghị quyết 05/2021 quy định, Đối với VĐV hưởng lương từ ngân sách nhà nước, VĐV chuyên nghiệp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thi đấu cho tỉnh đạt đẳng cấp quốc gia được hỗ trợ thêm hàng tháng, trong thời gian 12 tháng, kể từ khu có quyết định phong cấp, cụ thể: 
ĐVT: Triệu đồng
	Đối tượng
	Mức hỗ trợ

	Vận động viên Kiện tướng quốc gia
	0.9

	Vận động viên Cấp 1 quốc gia
	0.6


- Điểm a, điểm b,  khoản 2, Điều 3 Nghị quyết 05/2021 quy định, định mức thuê, hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên.
+ Định mức thuê đối với huấn luyện viên trưởng, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.
ĐVT: Triệu đồng
	Đối tượng
	Mức/tháng/người

	Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá hạng nhất
	40 

	Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ
	30 

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	18

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	15

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	12

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	10

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	8



+ Hỗ trợ thêm đối với huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó, trợ lý huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mức hưởng như sau:
ĐVT: Triệu đồng
	Đối tượng
	Mức/tháng/người

	Bóng đá hạng nhất
	

	Huấn luyện viên trưởng 
	12 

	Huấn luyện viên phó
	8

	Trợ lý huấn luyện
	6

	Đội tuyển Bóng chuyền nữ
	

	Huấn luyện viên trưởng 
	8

	Huấn luyện viên phó
	5

	Trợ lý huấn luyện
	3



- Điểm b, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 27/2024, sửa đổi bổ sung Nghị quyết 05/2021, quy định: “Vận động viên đạt Huy chương tại các giải: Đại hội Thể thao Olympic, Đại hội Thể thao Olymlic trẻ, Đại hội Thể thao Châu Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (Seagames, Paragames) Vô địch thế giới, Vô địch Châu Á, Vô địch Đông Nam Á được hưởng chính sách hỗ trợ thêm hàng tháng, cụ thể như sau:
	STT
	Tên cuộc thi
	Mức hỗ trợ/người/tháng
	Thời gian được hưởng

	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ
	

	1
	Đại hội Thể thao Olympic
	60
	40
	24
	




24 tháng, bắt đầu từ ngày 01/1 năm tiếp theo

	2
	Đại hội Thể thao Olympic trẻ
	15
	10
	6
	

	3
	Đại hội Thể thao Châu Á
	30
	20
	12
	

	4
	Vô địch thế giới
	
	
	
	

	4.1
	Nhóm I
	30
	20
	12
	

	4.2
	Nhóm II
	12
	8
	5
	

	4.3
	Nhóm III
	10
	7
	4
	

	5
	Vô địch Châu Á
	
	
	
	

	5.1
	Nhóm I
	15
	10
	6
	

	5.2
	Nhóm II
	10
	7
	4
	

	5.3
	Nhóm III
	8
	5
	3
	

	6
	Đại hội Thể thao Đông Nam á
	10
	7
	4
	

	7
	Vô địch Đông Nam Á
	4
	3
	2
	12 tháng




	Điều 5. Chế độ chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và quốc tế
1. Chế độ hỗ trợ đẳng cấp
a) Đối tượng áp dụng: vận động viên thể thao được phong đẳng cấp theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
b) Thời gian hưởng chế độ: 12 tháng, tính từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm liền kề của năm mà vận động viên được phong đẳng cấp. Trường hợp vận động viên được phong nhiều đẳng cấp trong năm thì chỉ xét chế độ trợ cấp cho đẳng cấp cao nhất trong năm đó. 
c) Mức chi: Vận động viên khi đạt đẳng cấp trong hệ thống thi đấu các giải thể thao được hưởng chính sách trợ cấp đẳng cấp, cụ thể như sau:
Đơn vị tính: đồng/người/tháng
	Đối tượng
	Mức chi

	Vận động viên Kiện tướng quốc gia
	2.000.000

	Vận động viên Cấp 1 quốc gia
	1.000.000


 2. Chế độ hỗ trợ đãi ngộ hàng tháng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc
a) Vận động viên của tỉnh khi lập thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao, giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia, khu vực, châu lục, thế giới, căn cứ theo danh sách phân nhóm môn (nhóm I, nhóm II, nhóm III) do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và thời điểm huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích, mức hỗ trợ như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng
	TT
	Tên giải
	Mức hỗ trợ/người/tháng
	Thời gian được hưởng (tháng)

	
	
	HCV
	HCB
	HCĐ
	

	1
	Đại hội thể thao thế giới; Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới
(Olympic Games; Paralympic  Games)
	60
	40
	24
	   24 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 năm tiếp theo.

	2
	Đại hội thể thao trẻ thế giới 
(Youth Olympic Games)
	15
	10
	6
	

	3
	Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD)
	30
	20
	12
	

	4
	Đại hội thể thao Đông Nam Á, Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á
(SEA game, ASEAN Para Games)
	10
	7
	4
	

	5
	Vô địch thế giới từng môn
	
	
	
	

	5.1
	nhóm I
	30
	20
	12
	

	5.2
	nhóm II
	12
	8
	5
	

	5.3
	nhóm III
	10
	7
	4
	

	6
	Vô địch Châu Á từng môn
	
	
	
	

	6.1
	nhóm I
	15
	10
	6
	

	6.2
	nhóm II
	10
	7
	4
	

	6.3
	nhóm III
	8
	5
	3
	

	7
	Vô địch Đông Nam Á từng môn
	4
	3
	2
	   12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 năm tiếp theo

	8
	Đại hội thể thao toàn quốc
	4
	3
	2
	


b) Trường hợp vận động viên cùng lúc đủ điều kiện hưởng nhiều chế độ quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này thì chỉ được hưởng chế độ ở mức cao nhất.
c) Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc được hỗ trợ thêm hàng tháng trong thời gian 12 tháng, cụ thể như sau:
                       Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng
	Mức hỗ trợ/người/tháng
	Thời gian được hưởng (tháng)

	HCV
	HCB
	HCĐ
	

	4
	3
	2
	12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01 năm tiếp theo


3. Định mức thuê, hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên.
a) Định mức thuê đối với huấn luyện viên trưởng, vận động viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng
	Đối tượng
	Mức/tháng/người

	Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá hạng nhất
	40 

	Huấn luyện viên trưởng đội bóng chuyền nữ
	30 

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	25

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	22

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	20

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	18

	Vận động viên đội tuyển bóng đá hạng nhất, vận động viên đội tuyển bóng chuyền nữ
	15


 b) Hỗ trợ thêm đối với huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên phó, trợ lý huấn luyện viên hưởng lương từ ngân sách Nhà nước mức hưởng như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng/người/tháng
	Đối tượng
	Mức/tháng/người

	Bóng đá hạng nhất
	

	Huấn luyện viên trưởng 
	15

	Huấn luyện viên phó
	10

	Trợ lý huấn luyện
	8

	Đội tuyển Bóng chuyền nữ
	

	Huấn luyện viên trưởng 
	10

	Huấn luyện viên phó
	8

	Trợ lý huấn luyện
	5



	Đối với Dự thảo Nghị quyết cơ quan soạn thảo đề xuất có những nội dung tăng, có nội dung giữ nguyên mức cũ.
- Chế độ hỗ trợ đẳng cấp: (Hỗ trợ trong 12 tháng).
+ Kiện tướng quốc gia từ 900.000đồng/người/tháng tăng lên thành 2000.000đồng/người/tháng (tăng 1.100.000 đồng),
+ Vận động viên Cấp 1 quốc gia từ 600.000đồng/người/tháng tăng lên thành 1000.000đồng/người/tháng (tăng 400.000 đồng).
- Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt Huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc được hỗ trợ thêm hàng tháng trong thời gian 12 tháng. Từ mức 1250.000 đông/người/tháng

	7
	- Điều 8 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP.
Vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ là thành viên đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lí của phụ nữ với mức 1.100.000 đồng/người/tháng.

	Điều 6. Chế độ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên nữ
Vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ là thành viên đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu tỉnh trong thời gian tập trung tập luyện, tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lí của phụ nữ với mức 1.100.000 đồng/người/tháng.
	Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP. 
Bổ sung đối tượng vận động viên nữ, huấn luyện viên nữ là thành viên đội thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng chế độ chăm sóc bảo đảm sức khỏe và sinh lí của phụ nữ với mức 1.100.000 đồng/người/tháng.

	8
	Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao cấp tỉnh, các Đại hội, giải thể thao quốc gia, quy định:
- Đối với các môn cá nhân tại các Đại hội, giải thể thao quốc gia: 
+ Đại hội Thể dục thể thao: HCV 20 triệu đồng, HCB 13 triệu đồng, HCĐ 10 triệu đồng, phá kỷ lục 10 triệu đồng/người. 
+ Giải vô địch quốc gia: HCV 7,2 triệu đồng, HCB 4,8 triệu đồng, HCĐ 3,6 triệu đồng, phá kỷ lục 3,6 triệu đồng/người. 
+ Giải vô địch trẻ quốc gia, Giải vô địch Cúp quốc gia, Giải quốc tế mở rộng: HCV 3,6 triệu đồng, HCB 2,4 triệu đồng, HCĐ 1,8 triệu đồng, phá kỷ lục 3,6 triệu đồng/người. 
+ Giải vô địch các lứa tuổi, thanh thiếu niên: HCV 2,4 triệu đồng, HCB 1,2 triệu đồng, HCĐ 0,96 triệu đồng/người. 
+ Hội thi thể thao toàn quốc: HCV 2,4 triệu đồng, HCB 1,2 triệu đồng, HCĐ 0,96 triệu đồng/người. 
+ Giải khu vực: HCV 1,2 triệu đồng, HCB 0,72 triệu đồng, HCĐ 0,48 triệu đồng/người. 
- Đối với giải đội, đồng đội: 
+ Đại hội Thể dục thể thao: HCV 20 triệu đồng x số lượng, HCB 13 triệu đồng x số lượng, HCĐ 10 triệu đồng x số lượng, phá kỷ lục 10 triệu đồng x số lượng. 
+ Giải vô địch quốc gia: HCV 3,6 triệu đồng x số lượng, HCB 2,4 triệu đồng x số lượng, HCĐ 1,8 triệu đồng x số lượng, phá kỷ lục 3,6 triệu đồng x số lượng. 
+ Giải vô địch trẻ quốc gia, Cúp quốc gia, giải quốc tế mở rộng, Hội thi thể thao toàn quốc: HCV 1,8 triệu đồng x số lượng, HCB 1,2 triệu đồng x số lượng, HCĐ 0,9 triệu đồng x số lượng, phá kỷ lục 1,8 triệu đồng x số lượng. 
+ Giải vô địch các lứa tuổi: HCV 1,2 triệu đồng x số lượng, HCB 0,96 triệu đồng x số lượng, HCĐ 0,72 triệu đồng x số lượng. 
+ Giải khu vực: HCV 0,6 triệu đồng x số lượng, HCB 0,36 triệu đồng x số lượng, HCĐ 0,24 triệu đồng x số lượng. 
- Đối với giải toàn đoàn: 
+ Đại hội Thể dục thể thao: HCV 13 triệu đồng, HCB 10 triệu đồng, HCĐ 8 triệu đồng. 
+ Giải vô địch quốc gia: HCV 8 triệu đồng, HCB 6 triệu đồng, HCĐ 4 triệu đồng. 
+ Giải vô địch trẻ, Hội thi thể thao toàn quốc, Giải Cúp, Giải khu vực, Giải quốc tế mở rộng: HCV 5 triệu đồng, HCB 4 triệu đồng, HCĐ 3 triệu đồng. 
- Đối với các môn tập thể: 
+ Bóng đá hạng Nhì quốc gia: thưởng 60 triệu đồng/trận thắng, 30 triệu đồng/trận hòa, không thưởng nếu không trụ hạng. 
+ Bóng đá hạng Nhất và Cúp quốc gia: 150 triệu đồng/trận thắng, 75 triệu đồng/trận hòa, 16 triệu đồng/người trụ hạng và 30 triệu đồng/người thăng hạng. 
+ Bóng đá các nhóm tuổi từ 17 đến 21 tuổi, quốc tế mở rộng: mức thưởng HCV 4,8 triệu đồng x số lượng, HCB 3 triệu đồng x số lượng, HCĐ 1,8 triệu đồng x số lượng; thưởng theo vòng loại, bán kết, chung kết. 
+ Bóng đá từ 12 đến dưới 17 tuổi: HCV 2,4 triệu đồng x số lượng, HCB 1,8 triệu đồng x số lượng, HCĐ 1,2 triệu đồng x số lượng. 
+ Bóng đá dưới 12 tuổi, Hội thi thể thao, giải khu vực: HCV 1,8 triệu đồng x số lượng, HCB 0,96 triệu đồng x số lượng, HCĐ 0,72 triệu đồng x số lượng. 
+ Bóng chuyền hạng A: thưởng theo vòng loại, bán kết, chung kết và mức 150 triệu đồng đối với nội dung thăng hạng. 
+ Bóng chuyền các đội mạnh: thưởng theo vòng loại 40 triệu, bán kết 55 triệu, chung kết 80 triệu đồng và 300 triệu đồng thăng hạng. 
+ Các giải trẻ, Cúp, Hội thi thể thao, giải khu vực môn bóng chuyền: HCV 3,6 triệu đồng x số lượng, HCB 2,4 triệu đồng x số lượng, HCĐ 1,8 triệu đồng x số lượng. 
- Đối với giải thể thao cấp tỉnh: 
+ Giải cá nhân: HCV 2 triệu đồng, HCB 1,6 triệu đồng, HCĐ 1,3 triệu đồng. 
+ Giải đội: HCV 2,6 triệu đồng, HCB 2,1 triệu đồng, HCĐ 1,8 triệu đồng. 
+ Đồng đội: HCV 3,3 triệu đồng, HCB 2,6 triệu đồng, HCĐ 2 triệu đồng. 
+ Toàn đoàn môn bóng đá: HCV 8 triệu đồng, HCB 7 triệu đồng, HCĐ 5 triệu đồng, giải phong cách 4 triệu đồng. 
+ Toàn đoàn bóng chuyền, bóng đá mini, bóng rổ, bóng ném, Hội thi thể thao dân tộc, Việt dã: HCV 7 triệu đồng, HCB 5 triệu đồng, HCĐ 4 triệu đồng, giải phong cách 4 triệu đồng. 
+ Các môn khác: HCV 5 triệu đồng, HCB 4 triệu đồng, HCĐ 3 triệu đồng. 
+ Giải trẻ của tỉnh: mức thưởng bằng 60% mức thưởng giải vô địch tỉnh. 
+ Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo VĐV đạt thành tích được thưởng bằng mức thưởng của VĐV; HLV trực tiếp đào tạo hưởng 40%, HLV trực tiếp huấn luyện thi đấu hưởng 60%
	Điều 8. Chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích tại các giải thể thao cấp quốc gia, Đại hội thể dục thể thao
1. Mức thưởng cho VĐV thi đấu cá nhân
Đơn vị tính: triệu đồng/người.
+ Đại hội Thể thao toàn quốc: HCV: 28 triệu đồng;  HCB: 18 triệu đồng; HCĐ: 14 triệu đồng; Phá kỷ lục: 14 triệu đồng. 
+ Giải Vô địch quốc gia: HCV: 10 triệu đồng; HCB: 7 triệu đồng; HCĐ: 5 triệu đồng; Phá kỷ lục: 5 triệu đồng. 
+ Giải Vô địch trẻ quốc gia từng môn hoặc giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia; Cúp vô địch quốc gia; các đội mạnh quốc gia; các câu lạc bộ quốc gia; xuất sắc quốc gia; quốc tế mở rộng; thanh thiếu niên; Hội thi thể thao toàn quốc: 
- Từ 16 tuổi trở lên: HCV: 5 triệu đồng; HCB: 3,5 triệu đồng; HCĐ: 2,5 triệu đồng; Phá kỷ lục: 5 triệu đồng. 
- Dưới 16 tuổi: HCV: 3,5 triệu đồng; HCB: 1,7 triệu đồng; HCĐ: 1,4 triệu đồng; Phá kỷ lục: 3 triệu đồng. 
- Giải khu vực:  HCV: 1,7 triệu đồng; HCB: 1 triệu đồng; HCĐ: 0,7 triệu đồng. 
2. Nội dung thi đấu đôi, đồng đội
- Số lượng VĐV được hưởng theo Điều lệ giải. 
- Mức thưởng chung bằng số lượng VĐV nhân với 50% mức tiền thưởng cá nhân tương ứng. 
3. Giải toàn đoàn
- Đại hội Thể thao toàn quốc: Nhất: 18 triệu đồng; Nhì: 14 triệu đồng; Ba: 11 triệu đồng; Tư: 8 triệu đồng; Năm: 5 triệu đồng. 
- Giải Vô địch quốc gia: Nhất: 11 triệu đồng; Nhì: 8,5 triệu đồng; Ba: 5,5 triệu đồng. 
- Giải Vô địch trẻ quốc gia, giải vô địch nhóm tuổi, Cúp quốc gia, các đội mạnh, CLB, xuất sắc quốc gia, quốc tế mở rộng, thanh thiếu niên, Hội thi thể thao toàn quốc, giải khu vực: Nhất: 7 triệu đồng; Nhì: 5,5 triệu đồng; Ba: 4 triệu đồng. 
4. Mức thưởng cho HLV
- HLV trực tiếp đào tạo VĐV đạt thành tích trong nội dung cá nhân được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với VĐV. 
- Đối với nội dung đôi, đồng đội, mức thưởng chung được tính theo số lượng HLV tương ứng với số lượng VĐV tham gia. 
- Dưới 04 VĐV: tính cho 01 HLV. 
- Từ 04 đến 08 VĐV: tính cho 02 HLV. 
- Từ 09 đến 12 VĐV: tính cho 03 HLV. 
- Từ 13 đến 15 VĐV: tính cho 04 HLV. 
- Trên 15 VĐV: tính cho 05 HLV. 
- HLV trực tiếp đào tạo VĐV phá kỷ lục được hưởng mức thưởng chung bằng mức thưởng đối với VĐV.Tỷ lệ phân chia:  HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển: 60%; HLV trực tiếp đào tạo VĐV tại cơ sở trước khi chuyển lên tuyến trên: 40%. Thời gian áp dụng tỷ lệ phân chia này: 02 năm kể từ khi VĐV chuyển lên tuyến trên. 

5. Bóng đá
- Bóng đá hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia: thưởng 400 triệu đồng/đội HCV, 300 triệu đồng/đội HCB, 200 triệu đồng/đội HCĐ; 210 triệu đồng/trận thắng, 105 triệu đồng/trận hòa, 22 triệu đồng/người trụ hạng và 42 triệu đồng/người thăng hạng. 
- Bóng đá hạng Nhì quốc gia: thưởng 200 triệu đồng/đội HCV, 150 triệu đồng/đội HCB, 100 triệu đồng/đội HCĐ; 84 triệu đồng/trận thắng, 42 triệu đồng/trận hòa, 400 triệu đồng/đội theo bảng dự thảo. 
- Bóng đá hạng Ba quốc gia; bóng đá từ 17 tuổi đến 21 tuổi: thưởng 5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 3 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 2 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; thắng vòng loại 20 triệu đồng/trận, bán kết 28 triệu đồng/trận, chung kết 35 triệu đồng/trận; 200 triệu đồng/đội, 100 triệu đồng/đội theo các mức quy định trong bảng dự thảo. 
- Bóng đá từ 12 tuổi đến dưới 17 tuổi: thưởng 3 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 2 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 1 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; Thắng vòng loại 14 triệu đồng/trận, bán kết 21 triệu đồng/trận, chung kết 28 triệu đồng/trận; Vào còng chung kết 50 triệu đồng/đội. 
- Bóng đá dưới 12 tuổi: thưởng 2,5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 1,5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 1 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; Thắng vòng loại 8 triệu đồng/trận, bán kết 14 triệu đồng/trận, chung kết 21 triệu đồng/trận; vào vòng chung kết 30 triệu đồng/đội. 
- Bóng đá Hội thi thể thao, giải khu vực: thưởng 3,5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 2,5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 1,5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; vòng loại 6 triệu đồng/trận, bán kết 10 triệu đồng/trận, chung kết 15 triệu đồng/trận. 
(Trường hợp đội bóng không trụ hạng: không được thưởng)
* Bóng chuyền
- Bóng chuyền giải các đội mạnh: thưởng 15 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 10 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 5 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; thắng vòng loại 40 triệu đồng/trận, bán kết 55 triệu đồng/trận, chung kết 80 triệu đồng/trận; Thăng hạng 420 triệu đồng/đội. 
- Bóng chuyền Hạng A: thưởng 12 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 10 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 8 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; thắng vòng loại 15 triệu đồng/trận, vòng chung kết 20 triệu đồng/trận, tứ kết 30 triệu đồng/trận, bán kết 50 triệu đồng/trận, chung kết 80 triệu đồng/trận; Thăng hạng 210 triệu/đội. 
- Bóng chuyền U23 quốc gia: thưởng 8 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 6 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 4 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; thắng vòng loại 10 triệu đồng/trận, tứ kết 15 triệu đồng/trận, bán kết 30 triệu đồng/trận, chung kết 60 triệu đồng/trận. 
- Bóng chuyền giải trẻ, giải Cúp, Hội thi thể thao, giải khu vực: thưởng 4 triệu đồng/người x số lượng đối với HCV, 3 triệu đồng/người x số lượng đối với HCB, 2 triệu đồng/người x số lượng đối với HCĐ; thắng vòng loại 20 triệu đồng/trận, tứ kết 30 triệu đồng/trận, bán kết 40 triệu đồng/trận, chung kết 50 triệu đồng/trận.
	- Đối với Điều 8 của dự thảo:
+ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND được ban hành từ năm 2020 và đã được áp dụng trong thời gian dài. Trong quá trình thực hiện, mặt bằng chi phí đào tạo, tập luyện, thi đấu và yêu cầu đầu tư cho thể thao thành tích cao đã có nhiều thay đổi; đồng thời hệ thống thi đấu thể thao quốc gia ngày càng mở rộng về số lượng giải, cấp độ giải và nhóm tuổi. 
+ Dự thảo Nghị quyết kế thừa cơ chế thưởng của Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, đồng thời cơ cấu lại toàn bộ hệ thống mức thưởng theo cấp độ giải, nhóm tuổi và loại hình thi đấu, bảo đảm dễ áp dụng, minh bạch và thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới. 
+ Đối với Đại hội Thể thao toàn quốc, dự thảo đề xuất mức HCV 28 triệu đồng, HCB 18 triệu đồng, HCĐ 14 triệu đồng, phá kỷ lục 14 triệu đồng. So với Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND, đây là mức điều chỉnh theo hướng nâng mặt bằng thưởng, đặc biệt đối với HCB và HCĐ; nhằm bảo đảm tương quan hợp lý giữa các mức thành tích và khuyến khích VĐV phấn đấu giành huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc. 
+  Đối với Giải Vô địch quốc gia, dự thảo đề xuất HCV 10 triệu đồng, HCB 7 triệu đồng, HCĐ 5 triệu đồng, phá kỷ lục 5 triệu đồng. Mức thưởng được điều chỉnh theo hướng nâng so với mức cũ, nhằm tạo động lực để VĐV duy trì thành tích ổn định trong hệ thống thi đấu quốc gia, đồng thời khuyến khích VĐV của tỉnh tham gia đầy đủ các giải vô địch quốc gia. 
+  Đối với nhóm giải trẻ, Cúp quốc gia, đội mạnh, câu lạc bộ, giải xuất sắc, quốc tế mở rộng, thanh thiếu niên và Hội thi thể thao toàn quốc, dự thảo phân thành hai nhóm từ 16 tuổi trở lên và dưới 16 tuổi. Cách phân loại này phù hợp hơn với thực tế tổ chức thi đấu thể thao hiện nay, tạo cơ sở xác định mức thưởng thống nhất đối với nhiều loại giải có tên gọi khác nhau nhưng có cấp độ chuyên môn tương đương. 
+ Việc phân biệt nhóm tuổi dưới 16 và từ 16 tuổi trở lên còn có ý nghĩa khuyến khích đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời bảo đảm mức thưởng tương xứng với mức độ cạnh tranh và yêu cầu chuyên môn của từng nhóm tuổi. 
+ Dự thảo bổ sung giải toàn đoàn với các mức thưởng cụ thể. Nội dung này nhằm ghi nhận thành tích mang tính tổng hợp của các địa phương, đơn vị và đoàn thể thao; khuyến khích các đơn vị không chỉ chú trọng một vài VĐV có thành tích cao mà quan tâm xây dựng lực lượng đồng đều, phát triển phong trào và thành tích thể thao một cách bền vững. 
+ Đối với HLV, dự thảo quy định cụ thể số lượng HLV được tính thưởng căn cứ vào số lượng VĐV tham gia thi đấu; đồng thời quy định tỷ lệ phân chia 60% cho HLV trực tiếp huấn luyện đội tuyển và 40% cho HLV trực tiếp đào tạo VĐV ở cơ sở trong thời gian 02 năm kể từ khi VĐV chuyển tuyến. Quy định này nhằm ghi nhận đầy đủ quá trình đào tạo VĐV từ cơ sở đến tuyến trên, tạo động lực cho hệ thống đào tạo trẻ và tránh tình trạng chỉ ghi nhận công sức của HLV ở tuyến cuối. 
+ Đối với bóng đá, bóng chuyền, dự thảo xây dựng hệ thống mức thưởng riêng theo cấp độ giải, trận thắng, trận hòa, trụ hạng, thăng hạng và thành tích vào vòng chung kết. Đây là các môn thể thao có đặc thù về tính chất thi đấu, số lượng VĐV, số lượng trận đấu và cơ chế thăng hạng, xuống hạng; vì vậy cần có cơ chế thưởng riêng để phản ánh đúng đặc thù chuyên môn. 
Việc điều chỉnh mức thưởng không nhằm tăng chi một cách cơ học mà nhằm tái cấu trúc chính sách thưởng, chuyển từ hệ thống mức thưởng được quy định từ năm 2020 sang một hệ thống phù hợp hơn với hệ thống thi đấu thể thao hiện hành, ưu tiên thành tích có giá trị chuyên môn cao và gắn chính sách thưởng với mục tiêu phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh. 
+ Dự thảo đồng thời quy định mức thưởng tối đa, tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị chủ động xác định mức thưởng cụ thể căn cứ tính chất từng giải, từng môn thể thao và khả năng cân đối trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Qua đó vừa bảo đảm tính khuyến khích, vừa kiểm soát được khả năng chi ngân sách. 
+ Việc ban hành mức thưởng mới còn nhằm tạo mặt bằng chính sách thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mới, thay thế các quy định được hình thành từ hai địa phương trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, hạn chế tình trạng cùng một thành tích nhưng mức hưởng khác nhau giữa các khu vực. 
+ Nhìn tổng thể, phương án dự thảo bảo đảm ba yêu cầu: kế thừa chính sách hợp lý của Đắk Lắk cũ; cập nhật mặt bằng chính sách mới; đồng thời kiểm soát mức chi thông qua mức thưởng tối đa và phạm vi dự toán được giao. Đây là cơ sở để bảo đảm tính khả thi, công bằng và bền vững của chính sách.
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	- Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục thể thao do địa phương quản lý.
- Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam, cụ thể theo điều 4 nội dung chi và mức chi như sau:
1. Chi thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:
a) Đối tượng và mức chi:
I. Đại hội, giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao cấp quốc gia:
1. Trưởng ban, phó trưởng ban, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng các tiểu ban chuyên môn và phó trưởng các tiểu ban chuyên môn mức chi 240.000 đồng/người/ngày.
2. Thành viên các tiểu ban chuyên môn mức chi 200.000 đồng/người/ngày.
3. Giám sát, trọng tài chính (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal) 240.000 đồng/người/buổi.
4. Thư ký, trọng tài khác (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal) 170.000 đồng/người/buổi.
5. Công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ 100.000 đồng/người/buổi.
6. Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ (đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao toàn quốc.
a) Người tập
- Tập luyện 80.000 đồng/người/buổi.
- Tổng duyệt (tối đa 2 buổi) 120.000 đồng/người/buổi.
- Chính thức 195.000 đồng/người/buổi.
b) Giáo viên quản lý, hướng dẫn 170.000 đồng/người/buổi.
7. Trọng tài chính, trợ lý trọng tài, giám sát, điều phối viên môn bóng đá, futsal tại Đại hội thể thao toàn quốc; giải bóng đá trẻ quốc gia.
a) Giải bóng đá nam, nữ
- Trọng tài chính 400.000 đồng/người/buổi.
- Trợ lý trọng tài, giám sát 270.000 đồng/người/buổi.
- Điều phối viên 200.000 đồng/người/buổi.
b) Giải futsal nam, nữ và bãi biển
 - Trọng tài chính 270.000 đồng/người/buổi.
- Trợ lý trọng tài, giám sát 200.000 đồng/người/buổi.
- Điều phối viên 150.000 đồng/người/buổi.
b) Đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này được xác định theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
c) Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:
- Được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế. Số ngày làm nhiệm vụ, buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất và không được thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong thời gian làm nhiệm vụ.
2. Chi tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại:
a) Đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Thông tư này là người Việt Nam: thời gian được thanh toán bao gồm thời gian tham gia giải thi đấu và tối đa không quá 02 ngày trước thi đấu, 01 ngày sau thi đấu; mức chi cụ thể như sau:
- Tiền ăn trong thời gian tham gia giải thi đấu thực hiện theo chế độ phụ cấp lưu trú quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 12/2025/TT-BTC (sau đây gọi là Thông tư số 40/2017/TT-BTC)
- Tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.
Người thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi đi công tác phục vụ đại hội, giải thi đấu được hưởng chế độ tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại theo quy định tại Thông tư này hoặc chế độ phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC.
b) Đối với quan chức, trọng tài, giám sát người nước ngoài; trọng tài, giám sát người Việt Nam do Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc tế phong cấp và điều động: Việc chi tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại thực hiện theo thực tế nhưng mức tối đa không vượt quá quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thao quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước (sau đây gọi là Thông tư số 71/2018/TT-BTC. 
3. Chi chế độ cho huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu và Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.
4. Chi thù lao sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đóng diễn (đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao toàn quốc): Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
5. Chi dịch thuật: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 71/2018/TT-BTC.
6. Các khoản chi khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với các nội dung chưa được quy định mức chi tại Thông tư này và các văn bản pháp luật khác thì thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc, theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp và theo quy định của pháp luật về đấu thầu:
a) Chi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc, trang trí, thuê trang phục, đạo cụ;
b) Chi thuê phương tiện truyền thông, tuyên truyền, họp báo, hội nghị, hội thao, tập huấn trọng tài;
c) Chi phí đi lại (đối với các đối tượng chưa quy định tại khoản 2 Điều này), thuê phương tiện vận chuyển, máy móc thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải;
d) Chi làm huy chương, cờ, cúp;
đ) Chi in vé, giấy mời;
e) Chi thuê địa điểm, tiền điện, nước tại địa điểm thi đấu;
g) Chi khám phân loại thương tật (đối với các giải thể thao người khuyết tật);
h) Các khoản chi khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
	Điều 11. Nội dung chi và mức chi
1. Chi thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:
a) Đối tượng và mức chi:
Đối tượng và mức chi Đại hội, giải thi đấu thể thao, hội thi thể thao cấp tỉnh, cấp xã như sau:
- Trưởng ban, phó trưởng ban, thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức; trưởng các tiểu ban chuyên môn và phó trưởng các tiểu ban chuyên môn cấp tỉnh 240.000 đồng/người/ngày, cấp xã 170.000 đồng/người/ngày.
- Thành viên các tiểu ban chuyên môn cấp tỉnh 200.000 đồng/người/ngày, cấp xã 140.000 đồng/người/ngày.
- Giám sát, trọng tài chính (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal) cấp tỉnh 240.000 đồng/người/buổi, cấp xã 170.000 đồng/người/buổi.
- Thư ký, trọng tài khác (không bao gồm môn bóng đá và môn futsal) cấp tỉnh 170.000 đồng/người/buổi, cấp xã 120.000 đồng/người/buổi.
- Công an, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ cấp thành phố 100.000 đồng/người/buổi, cấp xã 70.000 đồng/người/buổi.
- Người tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ (đối với các Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao) cấp tỉnh, cấp xã:
+ Người tập luyện cấp tỉnh 80.000 đồng/người/buổi, cấp xã 55.000 đồng/người/buổi.
+ Tổng duyệt (tối đa 2 buổi) cấp tỉnh 120.000 đồng/người/buổi, cấp xã 85.000 đồng/người/buổi.
+ Chính thức cấp tỉnh 150.000 đồng/người/buổi, cấp xã 105.000 đồng/người/buổi.
+ Giáo viên quản lý, hướng dẫn cấp tỉnh 170.000 đồng/người/buổi, cấp xã 135.000 đồng/người/buổi.
- Trọng tài chính, trợ lý trọng tài, giám sát, điều phối viên môn bóng đá, futsal:
+ Trọng tài chính giải bóng đá nam, nữ cấp tỉnh 400.000 đồng/người/buổi, cấp xã 280.000 đồng/người/buổi.
+ Trợ lý trọng tài, giám sát giải bóng đá nam, nữ cấp tỉnh 270.000 đồng/người/buổi, cấp xã 190.000 đồng/người/buổi.
+ Điều phối viên giải bóng đá nam, nữ cấp tỉnh 200.000 đồng/người/buổi, cấp xã 140.000 đồng/người/buổi.
+ Trọng tài chính giải futsal nam, nữ cấp tỉnh 270.000 đồng/người/buổi, cấp xã 190.000 đồng/người/buổi.
+ Trợ lý trọng tài, giám sát giải futsal nam, nữ cấp tỉnh 200.000 đồng/người/buổi, cấp xã 140.000 đồng/người/buổi.
+ Điều phối viên giải futsal nam, nữ cấp tỉnh 150.000 đồng/người/buổi, cấp xã 105.000 đồng/người/buổi.
b) Đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ quy định tại điểm a khoản này được xác định theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
c) Nguyên tắc thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu:
- Được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế. Số ngày làm nhiệm vụ, buổi thi đấu, trận thi đấu thực tế thực hiện theo kế hoạch hoặc điều lệ của giải đấu.
- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ thực hiện nhiệm vụ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất và không được thanh toán tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong thời gian làm nhiệm vụ.
2. Chi tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại
Thời gian được thanh toán bao gồm thời gian tham gia giải thi đấu và tối đa không quá 02 ngày trước thi đấu, 01 ngày sau thi đấu, mức chi cụ thể thực hiện theo Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND.
3. Chi thù lao sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn (đối với  các Đại hội Thể dục thể thao, Hội thi thể thao) thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/2015/NĐ-CP quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
4. Chi dịch thuật: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 35/2026/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
5. Các khoản chi khác
Các khoản chi khác thực hiện theo Quy định khoản 6 Điều 4 Thông tư số 117/2025/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam.
	Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh Phú Yên (cũ) quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu trong tỉnh Đắk Lắk được áp dụng từ các mức chi của Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. Hiện nay với mức chi theo Nghị quyết trên đã được áp dụng hơn 15 năm, các mức chi đã quá thấp so với thực tế. Do đó Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức các giải thi đấu thể thao tại Việt Nam thay thế Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao. Sở đã đề xuất các mức chi tương ứng các giải cấp tỉnh tổ chức, đăng cai tổ chức bằng mức chi giải cấp quốc gia, và cấp xã bằng tương đương 70% của mức cấp tỉnh.
Qua thực tiễn, mức đề xuất trên phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Đắk Lắk, vừa đảm bảo tiền hỗ trợ cho các đối tượng tham gia công tác điều hành, tổ chức giải, vừa động viên phong trào nhằm tổ chức nhiều giải đấu từ thành phố đến cơ sở.

	
	- Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ 
- Thông tư số 117/2025/TT-BTC ngày 16/12/2025 của Bộ Tài chính 

	Điều 12: Nguồn kinh phí thực hiện
1. Ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành:
a) Ngân sách cấp tỉnh bảo đảm kinh phí đối với các hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thuộc các đội tuyển tỉnh; kinh phí tổ chức các giải thi đấu thể thao do cấp tỉnh tổ chức và kinh phí tham gia các giải khu vực, toàn quốc, quốc tế. 
b) Ngân sách cấp xã bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động thể dục, thể thao; chi chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và tổ chức các giải thi đấu thể thao thuộc phạm vi quản lý.
2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác, bao gồm: 
a) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật. 
c) Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
3. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân huy động các nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ, phát triển thể dục thể thao và nâng cao chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định.
	Điều 12: Nguồn kinh phí thực hiện
Sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có), phù hợp với các quy định tại Điều 20 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 117/2025/TT-BTC.



